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         TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN THANH O-TP.HÀ NỘI 

Bản án số: 38/2023/HS-ST 

Ngày: 14/6/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH O, TP.HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: - Ông Phạm Văn Khải 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông      u ng  g  ;      u  ố   m 

 Thư ký ghi biên bản phiên toà:     hạm  nh    h 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh O tham gia phiên toà: 

Ông M i   ơng Sơn - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 6 năm 2023 tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Thanh O, TP. 

Hà Nội; xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 25/2023/HSST ngày 26 tháng 4 năm 

2023, theo Quyết định đ   vụ án ra xét xử số 20 ngày 22/5/2023;  

H  v  t n: Trần Nhật B;  n g i khá : Không ; Giới t nh:   m; Sinh 

ngày 18 tháng 01 năm 2003;  ại: Ch ơng M, H   ội;  ơi ĐKHK  :  hôn Th Phc, 

xã Đồng Ph, Ch ơng M, H   ội.  ơi    trú:  hôn Th Ph , xã Đồng Ph, Ch ơng M, 

H   ội. uố  tị h: Việt   m; D n tộ : Kinh; Tôn giáo: Không;  rình độ h   vấn: 

07/12;  ghề nghiệp:   o động tự do; Chứ  vụ tr ớ  khi phạm tội (Đảng,  h nh 

quyền, đo n thể): Không; H  t n bố:  rần  h nh   Sinh năm: 1971; H  t n mẹ: Đỗ 

 hị  h, Sinh năm: 1974; Anh  hị em ruột:  ó 05 ng ời, bị  áo l  thứ 4;Vợ,  on: 

Ch    ó;  iền án, tiền sự: Không 

Nhân thân:  

+  g y 13/01/2021 bị Công  n huyện Ch ơng M xử phạt h nh  h nh về h nh vi 

X m hại sứ  khỏe  ủ  ng ời khá , đã  hấp h nh xong quyết định xử phạt. 

+  ại bản án số 14/2023/HS-ST Ngày 18/5/2023  ủ      án nh n d n huyện 

 h nh  hủy, tỉnh Ph  h  xử phạt 07 ( ẩy) năm 03 (  ) tháng t  về tội Hiếp d m 

ng ời d ới 16 tuổi.  hời hạn t  t nh t  ng y 31/8/2022. 

Hiện bị  áo đ ng bị tạm gi m tại  rại tạm gi m Công  n tỉnh Ph  h  về tội 

Hiếp d m ng ời d ới 16 tuổi. Hiện có mặt tại phiên tòa. 

         Người bị hại: Mạ  Đình L (anh L ủy quyền  ho Mạ  Đình  h1, sinh năm 1982) 

 hỗ ở hiện n y tại: khu d n     rụ  h, ph ờng Đồng  , th nh phố Ch   , tỉnh Hải 

D ơng. 

Người        n   i  ngh      liên quan:    Văn  i, sinh năm 1990; đị   hỉ: thôn 

 h ợng  h, xã Đồng  h, huyện Ch ơng M,   . H   ội. 
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                                              NỘI DUNG VỤ ÁN  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đ ợc 

tóm tắt nh  s u:   

     ối ng y 24/5/2022,  rần  hật B sinh năm 2003 trú tại thôn Th Ph , xã Đồng 

Ph, huyện Ch ơng M,   . H   ội v   nh Mạ  Đình L sinh năm 2002, trú tại thôn  rụ 

Th, xã Đồng L, TP. Chí L, tỉnh Hải D ơng   ng với bạn gái  ủ  B (B khai là Hoàng 

Thu H, sinh ng y 29/8/2005, trú tại  ản Mè, huyện  h n Uy n, tỉnh   i Ch u) đến 

thu  ph ng tại nh  nghỉ  hi n Ph ở  ổ 1, thị trấn Kim  , huyện  h nh O,   . H   ội. 

Sáng ng y 25/5/2022, do không  ó tiền  hi ti u n n  rần  hật B nảy sinh ý định 

m ợn  hiế  xe mô tô nhãn hiệu Hond  W ve  lph , m u x nh đen, biển số 34C1-

472.*  ủ  L để m ng đi  ầm  ố lấy tiền  hi ti u  á nh n. Để thự  hiện ý định  ủ  mình, 

B nói dối với L l  m ợn xe để đi lấy tiền  ủ  ng ời quen ở gần nh  B nên L tin t ởng 

đã gi o  hiế  xe  ho B. 

S u khi đ ợ   nh L giao xe, B điều khiển xe  hở H đi về nh .  r n đ ờng đi, B 

g i điện thoại  ho     hế  nh sinh năm 2000 ở   ng thôn hỏi  hỗ  ầm  ố xe.  hế 

 nh giới thiệu  ho B ng ời nhận  ầm  ố xe l     Văn  ỉnh sinh năm 1990 ở   ng 

thôn. Khi B gặp  hế  nh v   guyễn  u ng  inh sinh năm 1994, trú tại thôn H   Xá, 

xã Đồng Ph, B đã m ợn  inh  hiế   ờ l  để tháo biển số  hiế  xe mô tô  ất v o trong 

 ốp xe. S u đó,  hế  nh d ng điện thoại  ủ  B g i  ho  ỉnh r   hỗ B đợi. Khi gặp 

 ỉnh, B đã  ầm  ố  hiế  xe mô tô  ủ  L  ho  ỉnh để lấy số tiền 5.000.000 đồng. S u 

đó B đã đi xe t xi   ng H về nh  nghỉ  hi n Ph. H hỏi B tại s o  ầm  ố xe  ủ  L và 

y u  ầu B phải nói với L thì B nói dối với H l  đã hỏi v  đ ợ  L đồng ý  ho  ầm  ố 

chiếc xe tạm v i hôm để lấy tiền ti u. B và H về nh  nghỉ  hi n Ph gặp L, khi H 

không có trong phòng thì L hỏi B xe  ủ  L đ u, B nói l  đ    ho đứ  em m ợn để đi 

lấy tiền hộ v  đ ợ  đứ  em đ    ho  t tiền để ti u tạm. Đến khoảng 13 giờ  ùng ngày 

L y u  ầu B đi lấy xe về trả L thì B đồng ý.  r ớ  khi đi, B đ ợ  L nhờ m ng điện 

thoại di động nhãn hiệu S msung  20 m u đen L m ợn  ủ  mẹ l   guyễn  hị H ơng 

đ ng bị hết pin đi sạ  hộ. S u đó B sủ dụng  hiế  xe mô tô  KS 17F5-4*  ủ  mình 

 hở H đến bến xe Y n  ghĩ  còn B đi về nh . Đến  hiều   ng ng y L g i điện, nhắn 

tin t  t i khoản facebook “L Mạ ” đến t i khoản "B Báo" củ  B y u  ầu m ng xe trả 

cho L thì B nói l  xe  ủ  L đã bị đứ  em  ủ  B m ng  ầm  ố n n  h   trả L đ ợ . B 

hẹn L đến sáng ng y 26/5/2022 sẽ m ng xe đến nh  nghỉ  hi n Ph trả nh ng do 

không  ó tiền  huộ  xe n n B không trả xe  ho L. L liên L nhiều lần n n B không đăng 

nhập t i khoản f  ebook "B Báo" nữ  m  lập t i khoản khác  ó t n “ ý Mạnh  r ờng” 

để sử dụng nhắn tin bảo L li n hệ với  ỉnh để lấy xe.  

Sáng ngày 22/6/2022, L li n hệ với  ỉnh để xin  huộ  lại xe,  ỉnh đồng ý v  hẹn 

gặp mặt trự  tiếp nh ng do L không m ng đủ tiền n n  ỉnh không  ho L  huộ  xe. 

 g y 24/6/2022  ỉnh đã m ng  hiế  xe gi o nộp Công  n huyện  h nh O. Đối với 

 hiế  điện thoại nhãn hiệu S msung  20 L đ   B để nhờ sạ  pin, s u khi rời khỏi nh  

nghỉ B đã  ầm  hiế  điện thoại nh ng do  h   trả đ ợ   hiế  xe mô tô  ho L nên B 

 ất trong túi xá h để ở nh  tại thôn Th Ph , xã Đồng Ph.  g y 07/02/2023, Cơ qu n 

điều tr  đã thu giữ  hiế  điện thoại tr n tại nh   ủ  B. 

Vật  hứng tạm giữ gồm:  
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01 xe mô tô nhãn hiệu hond  W ve  lph  m u x nh đen bạ ,  KS 34C1-472.*; 

01 điện thoại di động nhãn hiệu S msung  20 m u đen thu tại nh   rần  hật B; 01 

điện thoại di động nhãn hiện O  O F9 m u x nh đen thu giữ  ủ     Văn  ỉnh. 

 ại Kết luận định giá số 53 ng y 25/7/2022, Hội đồng định giá t i sản trong tố 

tụng hình sự huyện  h nh O kết luận: 

“01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu xanh đen bạc số máy 

JA39E2377*, số khung RLHJA3926MY257467, biển kiểm soát 34C1-472.*, có giá trị 

13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng).” 

V  trách nhiệm dân sự: Ông Mạ  Đình  hắng (ng ời đ ợc anh Mạ  Đình L 

ủy quyền) không có yêu cầu đề nghị gì,  nh    Văn  ỉnh không yêu cầu Trần Nhật B 

phải trả lại số tiền 5.000.000 đồng. 

 ại bản  áo trạng số 21 ng y 19 tháng 4 năm 2023 Viện kiểm sát nh n dân 

huyện  h nh O truy tố bị  áo bị cáo về tội "L a đ o chi m đoạt tài s n" theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.  ại phi n t  , Đại diện Viện kiểm sát giữ 

nguyên qu n điểm truy tố v  đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng Khoản 1 Điều 174, 

Điều 38 Bộ luật hình sự *5, Điểm s Khoản 1 Điều 51; bộ luật Hình sự *5 xử phạt bị 

cáo t  15 đến 18 tháng tù.   

 - Về án ph : bị cáo phải chịu án ph  HSS  theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đ ợc tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nh  s u.    

    [1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n điều tra- Công an huyện 

Thanh O, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh O, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tụ  quy định 

của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định củ  Cơ qu n tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành 

tố tụng. Do đó,  á  h nh vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n tiến hành tố tụng, ng ời 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 Tại phiên tòa vắng mặt ng ời bị hại, ng ời n y đã  ó lời kh i trong quá trình điều 

tra và việc vắng mặt này không gây trở ngại cho việc xét xử. 

   [2] Tại phiên toà bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng nh  nội 

dung Cáo trạng của Viện kiểm sát. V  không  ó ý kiến tr nh luận. 

     Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, 

nh  vậy có đủ căn cứ để kết luận:  

Ngày 25/5/2022, tại nhà nghỉ Thiên Ph thuộc Tổ dân phố số 01, thị trấn Kim 

bài, huyện Thanh O, TP. Hà Nội. Trần Nhật B đã  ó h nh vi gi n dối hỏi m ợn anh 

Mạ  Đình L chiếc xe mô tô BKS 34C1-472.* trị giá 13.000.000 đồng, nói dối để đi 

vay tiền. Khi đ ợc anh L tin t ởng giao xe thì B đã m ng  hiế  xe đến cầm cố cho Lê 

Văn  ỉnh  
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Đối  hiếu với quy định  ủ  pháp luật  rần  hật   ng đã phạm vào tội “L a 

đ o chi m đoạt tài s n”, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự *5 

(sử  đổi, bổ sung năm *7). 

     [3] Xét tính chất của vụ án: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã x m 

phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản củ   ông d n đ ợc pháp luật bảo vệ; gây 

mất trật tự, trị an tại đị  ph ơng nơi xảy ra vụ án. Về nhận thức, bị cáo biết hành vi 

của mình là vi phạm pháp luật nh ng vì th m l m m  bị  áo đã bất chấp sự tr ng phạt 

của pháp luật, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Do đó, để có tác dụng 

giáo dục bị  áo đồng thời nh m đấu tranh phòng chống tội phạm chung, cần có mức 

hình phạt, t ơng xứng với tính chất, mứ  độ, hành vi phạm tội mà bị  áo đã thực hiện 

để có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.  

     [4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có tình tiết tăng nặng. 

     [5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  rong quá trình điều tr   ũng nh  tại 

phiên tòa, bị  áo  ó thái độ thành khẩn kh i báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội 

củ  mình; Đ y l  tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự. Căn  ứ v o nh n th n  ũng nh   á  tình tiết giảm nhẹ, xét mức hình phạt mà 

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp. Căn  ứ v o bản án số số 14/2023/HS-S  

 g y 18/5/2023  ủ      án nh n d n huyện  h nh  hủy, tỉnh Ph  h  xử phạt 07 

( ẩy) năm 03 (  ) tháng t  về tội Hiếp d m ng ời d ới 16 tuổi.  hời hạn t  t nh t  

ng y 31/8/2022, do bản án  h    ó hiệu lự  pháp luật n n không  ó  ăn  ứ tổng hợp 

hình phạt  ủ  nhiều bản án. 

     [6] Về trách nhiệm dân sự: Ông Mạ  Đình  hắng (ng ời đ ợ   nh Mạ  Đình L ủy 

quyền) không  ó y u  ầu đề nghị gì. 

Đối với anh    Văn  ỉnh không y u  ầu  rần  hật B phải trả lại số tiền 

5.000.000 đồng n n không xem x t. 

    [7] Về vật  hứng v   á  biện pháp t  pháp: - Đối với  hiế  xe mô tô  KS 34C1-

472.*, xá  định  hủ sở hữu  hiế  xe l   nh Mạ  Đình L nên ngày 30/9/2022, Cơ qu n 

điều tr  đã trả lại  hiế  xe tr n  ho ông Mạ  Đình  hắng sinh năm 1982, trú tại:  rụ 

Th, Đồng L, Ch   inh, Hải D ơng (l  bố đẻ L, đ ợ  L ủy quyền) l   ó  ăn  ứ. 

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu S msung  20 m u đen thu tại nhà B, 

xác định đ y l   hiế  điện thoại di động  ủ  b   guyễn  hị H ơng, sinh năm 1982 trú 

tại:  rụ Th, Đồng L, Ch   inh, Hải D ơng n n ng y 29/3/2023 Cơ qu n điều tr  trả lại 

 hiế  điện thoại nói tr n  ho b   guyễn  hị H ơng l   ó  ăn  ứ. 

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiện O  O F9 m u x nh đen thu giữ  ủ  

 ỉnh, xá  định  hiế  điện thoại không li n qu n đến h nh vi phạm tội  ủ  B nên nên 

ng y 29/3/2023 Cơ qu n điều tr  trả lại  hiế  điện thoại nói tr n  ho    Văn  ỉnh l  

 ó  ăn  ứ. 

     [8] Về án phí  bị  áo phải  hịu án ph  theo quy định  ủ  pháp luật.  

    rong vụ án n y:  Đối với     hế  nh l  ng ời giới thiệu  ho  rần  hật B 

 ầm  ố  hiế  xe v   guyễn  u ng  inh l  ng ời  ho  rần  hật B m ợn  ờ l  để tháo 
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biển số xe.  hế  nh v   inh đều không biết  hiế  xe l  t i sản do B phạm tội m   ó 

n n Cơ qu n điều tr  không đề  ập xử lý l   ó  ăn  ứ.  

 - Đối với Hoàng Thu H, tại Cơ qu n điều tr  B kh i không biết nh n th n, đị  

 hỉ  ụ thể  ủ  H, Cơ qu n điều tr  đã xá  minh nh ng không l m rõ đ ợ ; mặt khá , 

tại Cơ qu n điều tr  B khai H không biết, không th m gi  thự  hiện h nh vi phạm tội 

với B nên không xem xét. 

Vì các lẽ trên:  

                                          QUYẾT ĐỊNH 

     1.  uy n bố bị cáo  rần  hật   phạm tội “ L a đ o chi m đoạt tài s n”  

Áp dụng Khoản 1 Điều 174, Điều 38, Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: rần  hật  : 18 (M ời tám) tháng tù, thời hạn t  t nh t  ng y bản án 

đ ợ  tổng hợp hình phạt với hình phạt  ủ  bản án tr ớ . 

V  trách nhiệm dân sự: Ghi nhận việ   nh    Văn   không y u  ầu  rần  hật 

B phải trả lại số tiền 5.000.000đ( ăm triệu đồng)  

       2. Về Án phí: Căn  ứ Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/*6 

ngày 30/12/*6 của UBTVQH quy định về mức thu, miễn , giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  ị  áo  rần  hật   ng phải nộp 200.000đ (H i trăm 

nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm.   

Án xử  ông kh i sơ thẩm bị  áo  ó mặt  ó quyền kháng  áo bản án trong hạn 

15 ng y kể t  ng y tuy n án sơ thẩm, ng ời bị hại vắng mặt  ó kháng  áo bản án 

trong hạn 15 ng y kể t  ng y nhận đ ợ  bản án hoặ  bản án đ ợ  ni m yết theo quy 

định  ủ  pháp luật, ng ời li n qu n  ó mặt  ó kháng  áo bản án về phần li n qu n 

trong hạn 15 ng y kể t  ng y tuy n án sơ thẩm. 

 

 

  

 

Nơi nhận: 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND huyện Thanh O; 

- Công an huyện Thanh O; 

- Chi cục THA DS huyện  Thanh O; 

-  ị cáo;người bị hai;người li n quan; 

- Lưu hồ s . 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

          THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

          PHẠM VĂN KHẢI 


